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1 CD_TH_HL GS79001 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 4 75 45 0 30 0 0 0 HK1

2 CD_TH_HL GS59001 Tin học đại cương 2 30 30 0 0 0 0 0 HK1

3 CD_TH_HL GS31005 Toán A1 (Vi tích phân, hàm 1 biến, đại số tuyến tính) 3 45 30 15 0 0 0 0 HK1

4 CD_TH_HL GS41003 Vật lý đại cương (CĐ) 4 60 45 15 0 0 0 0 HK1

5 CD_TH_HL GS49004 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 1 15 0 0 0 15 0 0 HK1

6 CD_TH_HL GS59002 Thực hành Tin học đại cương 2 45 0 15 0 30 0 0 HK1

7 CD_TH_HL GS19001 Tiếng Anh 1 2 45 15 0 30 0 0 0 HK1

8 CD_TH_HL CS09001 Nhập môn lập trình 3 45 30 15 0 0 0 0 HK1

9 CD_TH_HL CS09002 Thực hành Nhập môn lập trình 1 30 0 0 0 30 0 0 HK1

10 CD_TH_HL GS79009 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 30 0 0 0 0 0 HK2

11 CD_TH_HL GS31006 Toán A2 (Vi tích phân, hàm nhiều biến) 3 45 30 15 0 0 0 0 HK2

12 CD_TH_HL GS49005 Thí nghiệm Vật lý_Phần 2 1 30 0 0 0 30 0 0 HK2

13 CD_TH_HL GS19002 Tiếng Anh 2 2 45 15 0 30 0 0 0 HK2

14 CD_TH_HL CS09003 Nhập môn Web và ứng dụng 3 45 30 15 0 0 0 0 HK2

15 CD_TH_HL CS01002 Đồ họa ứng dụng 3 60 15 15 0 30 0 0 HK2

16 CD_TH_HL CS09004 Thực hành Nhập môn Web và ứng dụng 1 30 0 0 0 30 0 0 HK2

17 CD_TH_HL GS79003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 45 45 0 0 0 0 0 HK3

18 CD_TH_HL GS19003 Tiếng Anh 3 2 45 15 0 30 0 0 0 HK3

19 CD_TH_HL CS09005 Nhập môn cấu trúc dữ liệu 3 45 30 15 0 0 0 0 HK3

20 CD_TH_HL CS09007 Thực hành Nhập môn cấu trúc dữ liệu 1 30 0 0 0 30 0 0 HK3

21 CD_TH_HL CS01003 Lập trình ứng dụng 3 45 30 15 0 0 0 0 HK3

22 CD_TH_HL CS01004 Thực hành Lập trình ứng dụng 1 30 0 0 0 30 0 0 HK3

23 CD_TH_HL GS09012 KHXHNV_Kỹ năng giao tiếp 2 45 15 0 30 0 0 0 HK4

24 CD_TH_HL CS09009 Mạng máy tính 3 45 30 15 0 0 0 0 HK4

25 CD_TH_HL CS01009 Nhập môn lập trình Web 3 45 30 15 0 0 0 0 HK4

26 CD_TH_HL CS01008 Đồ án tin học 2 2 90 0 0 0 0 90 0 HK4

27 CD_TH_HL CS01010 Thực hành Chuyên đề tự chọn 1 1 30 0 0 0 30 0 0 HK4

28 CD_TH_HL CS01011 Thực hành Nhập môn lập trình Web 1 30 0 0 0 30 0 0 HK4

29 CD_TH_HL CS01014 Nhập môn lập trình Win 3 45 30 15 0 0 0 0 HK5

30 CD_TH_HL CS09010 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 3 45 30 15 0 0 0 0 HK5

31 CD_TH_HL CS01012 Chuyên đề tự chọn 2 3 60 15 15 0 30 0 0 HK5

32 CD_TH_HL CS09011 Quản trị mạng 3 45 30 15 0 0 0 0 HK5

33 CD_TH_HL CS01013 Đồ án tin học 3 2 90 0 0 0 0 90 0 HK5

34 CD_TH_HL CS01015 Thực hành Chuyên đề tự chọn 2 1 30 0 0 0 30 0 0 HK5

35 CD_TH_HL CS01016 Thực hành Nhập môn lập trình Win 1 30 0 0 0 30 0 0 HK5

36 CD_TH_HL CS01018 Triển khai hệ thống thông tin 3 45 30 15 0 0 0 0 HK6

37 CD_TH_HL CS01017 Kiến tập doanh nghiệp 1 30 0 0 0 30 0 0 HK6

38 CD_TH_HL CS01151 Thực tập tốt nghiệp 2 90 0 0 0 0 90 0 HK6

39 CD_TH_HL GS79004 Lý luận chính trị cuối khóa 0 30 15 15 0 0 0 0 HK6
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